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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VIỆT YÊN 

TỈNH BẮC GIANG 
Số: 10/2017/QĐST-DS 

Ngày 28/12/2017 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG 

 
Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Vũ Văn Hợp – Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Chu Thị Minh Nguyệt – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tham gia 

phiên họp: Bà Vũ Thị Lành – Kiểm sát viên 

Ngày 28/12/2017, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

13/2017/TLST-VDS ngày 26 tháng 10 năm 2017 về việc Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự, theo Quyết định mở phiên họp số: 

12/2017/QĐPH-ST ngày 13 tháng 12 năm 2017: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Ông Dương Xuân H, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: Thôn H, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang.Có mặt. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Anh Dương Xuân H, sinh năm 1984 

Địa chỉ: Thôn H, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt. 

3.  Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

- Ông Dương Xuân H yêu cầu tuyên bố anh Dương Xuân H mất năng lực 

hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân huyện V nhận định: 

Ông Dương Xuân H là bố đẻ của anh Dương Xuân H sinh năm 1984; trú 

tại: thôn H, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Anh H có chung sống như vợ chồng 

với chị  Nguyễn Thị H nhưng chị Huệ đã bỏ đi từ năm 2012, con gái 07 tuổi còn 

nhỏ sống cùng vợ chồng ông H. Ông H có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố anh 
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Dương Xuân H mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 376 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

Từ nhỏ anh H không có tiền sử bị bệnh về thể chất liên quan đến khả năng 

nhận thức. Anh H là lao động tự do làm việc tại Hà Nội. Tháng 7/2017 do va 

chạm trong sinh hoạt nên anh H bị chấn thương sọ não, đã mổ và điều trị tại 

Bệnh viện Việt Đức 13 ngày. Sau đó chuyển về bệnh viện Đức Giang điều trị và 

hiện đang điều trị tại Bệnh viện phục hồi chức năng B. Từ khi bị chấn thương sọ 

não cho đến nay, anh H luôn ở trong trạng thái hôn mê sâu, nằm im một chỗ, gọi 

hỏi không biết, ăn qua sonde dạ dày, đại tiểu tiện không tự chủ, toàn bộ cơ thể 

teo đét, co cứng. Gia đình xin giám định để có căn cứ cho người giám hộ trong 

các giao dịch dân sự. 

Ngày 27/10/2017 Tòa án nhân dân huyện V ra Quyết định trưng cầu giám 

định yêu cầu Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 giám định tình trạng mất năng 

lực hành vi dân sự của anh Dương Xuân H.  

Ngày 05/12/2017 Bệnh viện tâm thần trung ương 1 ra Kết luận giám định 

sức khỏe tâm thần số 105/KHTH-BV kết luận Anh Dương Xuân H bị di chứng 

chấn thương sọ não, hiện tại mất năng lực nhận thức, điều khiển hành vi, cần có 

người giám hộ trong các giao dịch dân sự. 

Do gia đình ông Dương Xuân H là gia đình thuộc diện hộ nghèo nên được 

miễn lệ phí việc dân sự theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội. 

Ông Dương Xuân H là bố đẻ của anh Dương Xuân H. Ngoài ra con gái anh 

H còn nhỏ nên không thể đại diện pháp luật cho anh H được. Cần xác định ông 

Dương Xuân H là người đại diện theo pháp luật cho anh Dương Xuân H là phù 

hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, các Điều 376, 377, 378, 371, 372 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí; Điều 22 – Bộ luật dân sự: 

1- Chấp nhận yêu cầu của ông Dương Xuân H. 

2- Tuyên bố anh Dương Xuân H mất năng lực hành vi dân sự. 

Người đại diện theo pháp luật trong giao dịch dân sự của anh Dương Xuân 

H là ông Dương Xuân H. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Miễn toàn bộ lệ phí cho ông Dương 

Xuân H theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí. 
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Người yêu cầu có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến yêu cầu có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt Quyết định. 

 
Nơi nhận: 
-TAND tỉnh Bắc Giang; 

-VKSND huyện Việt Yên; 

-CCTHADS  huyện Việt Yên; 

-Đương sự; 

- Lưu. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

Vũ Văn  Hợp 

 

 

 

 

 

 

 


